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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                           Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2026 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ  

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA 

 

I. Thông tin chung về nhiệm vụ 

1. Tên nhiệm vụ, mã số: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ số tích hợp GIS xác 

định yêu cầu sinh thái và vùng trồng cây Tam thất bắc (Panax notoginseng) 

thích hợp cho vùng núi phía Bắc Việt Nam; Mã số: NĐT/AT/22/01; Thuộc 

Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ theo Nghị định thư 

2. Mục tiêu nhiệm vụ: 

- Mục tiêu chung 

Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu và bộ tiêu chí về yêu cầu sinh thái, năng 

suất, chất lượng cây Tam thất bắc và xác định được vùng trồng thích hợp tại 

vùng núi phía Bắc Việt Nam 

- Mục tiêu cụ thể 

+ Xây dựng được cơ sở dữ liệu về yêu cầu sinh thái, năng suất, chất lượng 

của cây Tam thất bắc tại vùng núi phía Bắc Việt Nam 

+ Xây dựng được bộ tiêu chí về yêu cầu sinh thái tối ưu cho cây Tam thất 

bắc tại vùng núi phía Bắc Việt Nam 

+ Xây dựng được bản đồ và thuyết minh bản đồ khu vực trồng thích hợp 

cho cây Tam thất bắc tại vùng núi phía Bắc Việt Nam tỉ lệ 1/250.000 

+ Xây dựng được mô hình dự báo năng suất và chất lượng cây Tam thất 

bắc tại vùng núi phía Bắc Việt Nam. 

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trần Thị Mai Anh  

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên 

5. Tổng kinh phí thực hiện:     4.200 triệu đồng. 

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  4.200 triệu đồng. 

Kinh phí từ nguồn khác:            0 triệu đồng. 

6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng: 30 tháng  

Bắt đầu: Tháng 3/2023 

Kết thúc: Tháng 9/2025 
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Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền 

(nếu có): Gia hạn 06 tháng, đến ngày 9/3/2026 theo quyết định số 2414/QĐ-

BKHCN ngày 28/08/2025 của Bộ Khoa học và công nghệ. 

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm: 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức danh khoa học, 

học vị 
Cơ quan công tác 

A Phía Việt Nam   

1 Nguyễn Thế Hùng Giáo sư, tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

2 Trần Thị Mai Anh Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

3 Lê Quang Ưng Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

4 Nguyễn Ngọc Anh Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

5 Hoàng Hữu Chiến Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

6 Nông Thị Thu Huyền Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

7 Nguyễn Quang Thi Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

8 Dương Anh Quân  Tiến sĩ ĐH Mỏ địa chất 

9 Nguyễn Thị Mai Thảo Thạc sĩ ĐH Nông Lâm 

10 Nguyễn Đình Thi Thạc sĩ ĐH Nông Lâm 

11 Vũ Thị Kim Hảo Tiến sĩ ĐH Nông Lâm 

B Phía đối tác nước ngoài   

1 Thaler Sabina  Tiến sĩ BOKU_Met 

2 Josef Eitzinger  Giáo sư BOKU_Met 

3 Ahmad Manschaddi  Phó giáo sư, tiến sĩ BOKU_Met 

4 Kubu Gerhard  BOKU_Met 

 

II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ: 

1. Về sản phẩm khoa học: 

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành: 

Số 

TT 
Tên sản phẩm 

Số lượng Khối lượng Chất lượng 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Xuất 

sắc 
Đạt 

Không 

đạt 

Dạng 2. Nguyên lý ứng dụng; phương pháp; tiêu chuẩn; quy phạm; phần mềm máy tính; bản 

vẽ thiết kế; quy trình công nghệ; sơ đồ; bản đồ; số liệu, cơ sở dữ liệu; báo cáo phân tích; tài 
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liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình,…); đề án, quy hoạch; luận chứng kinh tế - kỹ 

thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi; và các sản phẩm khác 

1 

01 Bộ cơ sở dữ 

liệu về yêu cầu 

sinh thái, 

năng suất, 

chất lượng 

của cây Tam 

thất bắc tại 

vùng núi phía 

Bắc Việt Nam 

 Đạt    Đạt    Đạt   

1.1. 

Bộ cơ sở dữ 

liệu về đất 

(mẫu đất theo 

TCVN 

4046:1985; kết 

quả phân tích 

15 chỉ tiêu lý 

hóa tính đất 

theo TCVN) 

 Đạt    Đạt    Đạt   

1.2. 

Bộ cơ sở dữ 

liệu về quan 

trắc khí tượng: 

09 yếu tố thời 

tiết (QCVN 46-

2012-BTNMT) 

 Đạt    Đạt    Đạt   

1.3. 

Bộ cơ sở dữ 

liệu về mẫu củ 

và chất lượng 

củ Tam thất 

bắc (TCVN-

4:2017) 

 Đạt    Đạt    Đạt   

2 

01 bộ tiêu chí 

về yêu cầu 

sinh thái tối 

ưu cho cây 

Tam thất bắc 

tại vùng núi 

phía Bắc Việt 

Nam 

 Đạt    Đạt    Đạt   
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3 

01 bản đồ và 
thuyết minh 
bản đồ khu 
vực trồng 
thích hợp cho 
cây Tam thất 
bắc tại vùng 
núi phía Bắc 
Việt Nam tỉ lệ 
1/250.000; 03 
bản đồ và 
thuyết minh 
bản đồ cấp 
tỉnh tỉ lệ 
1/100.000 

 Đạt    Đạt    Đạt   

4 

01 mô hình dự 
báo năng suất 
và chất lượng 
cây Tam thất 
bắc tại vùng 
núi phía Bắc 
Việt Nam 

 Đạt    Đạt    Đạt   

Dạng 3. Bài báo; sách chuyên khảo 

1 
Bài báo 1 – 
Tạp chí quốc tế 

 Đạt    Đạt    Đạt   

 

Land suitability 
classifications 
in response to 
ecological 
requirements of 
Panax 
notoginseng in 
Vietnam 

- Tác giả chính: 
Trần Thị Mai 
Anh 

- Tạp chí: 
Journal of 
Agrometeology
, ISSN: 0972-
1665 (print), 
2583-2980 
(online) 

Vol. No. 27 
(3): 377-380 
(September - 
2025) 
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2 

Bài báo 2 – 

Tạp chí trong 

nước 

 Đạt    Đạt    Đạt   

2.1. 

- Nghiên cứu 

ứng dụng công 

nghệ số GIS, 

viễn thám đánh 

giá khả năng 

phân bố cây 

Tam thất bắc 

(Panax 

notoginseng) 

cho vùng núi 

phía Bắc Việt 

Nam 

- Tác giả chính: 

Trần Thị Mai 

Anh  

- Tạp chí nông 

nghiệp và phát 

triển nông 

thôn, T2- Số 6: 

82-92  

 Đạt    Đạt    Đạt   

2.2. 

- Kết quả điều 

tra và đánh giá 

sự phân bố cây 

Tam thất bắc 

(Panax 

notoginseng 

(Burk) F. H. 

Chen) tại huyện 

Bắc Hà, tỉnh 

Lào Cai.  

- Tác giả chính: 

Trần Thị Mai 

Anh 

- Tạp chí Khoa 

học và Công 

nghệ Đại học 

Thái Nguyên, 

229(09): 407 - 

412 

 Đạt    Đạt    Đạt   
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2.3. 

- Đánh giá tác 

động của phân 

bón và thuốc 

bảo vệ thực vật 

tới đặc điểm lý 

hóa tính đất các 

vùng trồng Tam 

thất bắc (Panax 

notoginseng) tại 

vùng núi phía 

Bắc Việt Nam 

- Tác giả chính: 

Trần Thị Mai 

Anh  

- Tạp chí: Khoa 

học đất, Mã số: 

SLM25-110 

 Đạt    Đạt    Đạt   

2.4. 

- Đánh giá hàm 

lượng dinh 

dưỡng đất một 

số vùng trồng 

Tam thất bắc 

(Panax 

notoginseng) tại 

vùng núi phía 

bắc Việt Nam 

- Tác giả chính: 

Trần Thị Mai 

Anh  

- Tạp chí: Khoa 

học đất, số 

77/2025: 19-25 

 Đạt    Đạt    Đạt   

2.5. 

- Ứng dụng GIS 

xây dựng bản 

đồ đơn vị đất 

đai phát triển 

vùng trồng cây 

Tam thất bắc 

(Panax 

notoginseng) tại 

tỉnh Hà Giang 

- Tác giả liên 

hệ: Trần Thị 

Mai Anh 

- Tạp chí: Khoa 

học đất, số 

77/2025: 108-

112  

 Đạt    Đạt    Đạt   
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Dạng 4. Đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam 

Đào tạo dài hạn          

1 
Tham gia hỗ trợ 

đào tạo Thạc sỹ 
 Đạt    Đạt    Đạt   

2 
Tham gia hỗ trợ 

đào tạo Cử nhân 
 Đạt    Đạt    Đạt   

Đào tạo/trao đổi cán 

bộ, chuyên gia 
         

1 Dưới 1 tháng  Đạt    Đạt    Đạt   

 

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm 
Thời gian dự 

kiến ứng dụng 

Cơ quan dự kiến 

ứng dụng 
Ghi chú 

Không có sản phẩm khoa học được ứng dụng, chuyển giao 

 

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có): 

Số TT Tên sản phẩm 
Thời gian ứng 

dụng 

Tên cơ quan ứng 

dụng 
Ghi chú 

Không có sản phẩm khoa học được ứng dụng 

 

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ: 

* Một số điểm mới về kỹ thuật và công nghệ:  

- Triển khai lắp đặt hệ thống trạm khí tượng nông nghiệp và mạng lưới cảm 

biến (sensor) thông minh trực tiếp tại các vườn trồng Tam thất bắc là điểm mới 

mang tính kĩ thuật cao mà chưa có công trình nghiên cứu nào trước đó áp dụng 

tại Việt Nam đặc biệt ứng dụng cho các cây dược liệu có yêu cầu sinh trưởng 

khác biệt như cây Tam thất bắc. Áp dụng một hệ thống quan trắc hiện đại được 

thiết lập đồng bộ tại các điểm nghiên cứu trọng điểm ở Lào Cai, Hà Giang và 

Cao Bằng, cho phép thu thập "siêu dữ liệu" về nhiệt độ, độ ẩm đất và bức xạ mặt 

trời theo thời gian thực (real-time). 

- Phân tích mối tương quan tìm ra nhân tố sinh thái tối ưu ảnh hưởng tới 

năng suất, chất lượng của cây Tam thất bắc thu thập từ trạm khí tượng nông 

nghiệp giúp cho kết quả phân vùng thích nghi được chính xác hơn so với các 

nghiên cứu trước đó.  



• 

- lJng d\mg he th6ng tr~m khi tuQ'Ilg nong nghiep va mo hinh iCrop vao 

thvc ti€n sari xu~t t~i Lao Cai, Ha Giang va Cao Bfulg giup cac hqp tac xa va h(> 

dan lam chu hoan toan quy trinh ky thu~t thong qua dii li~u s8. He th8ng canh 

bao s6m cac hi~n tugng thoi tiSt C\fC doan va nguong sinh thai giup nguoi dan 

chu d(>ng di8u tiSt tuoi tieu, che chin, tir d6 giam thiSu nii ro djch b~nh va thfit 

thoat nang sufit. 

- Sir d\lng viSn tham xac djnh diSm vimg trfmg t~p trung cay Tam thfit bile 

tiSt ki~m v8 chi phi, cong tac cho buoc khao sat ban diu. 

* M(>t s6 diSm mm v8 di8u ki~n ap d\lng: 

Cac yeu cAu sinh thai cua cay Tam thfit bile se dugc kiSm djnh ~i cac vimg 

canh tac nho le, tv phat hoijc cac vimg chua tung canh tac cay Tam thfit bile 

nhung c6 di8u ki~n sinh thai tucmg ddng dS xac djnh kha nang nhan r(>ng mo 

hinh hoijc m6 r(>ng sari xu~t. 

III. Tl}' danh gia, xSp lo~i kSt qua thl}'C hifn nhifm VI} 

1. V8 tiSn d(> thvc hi~n: (danh ddu -v' vao 6 tuang wig): 

- N9p h6 sa dung hc;m 

- N9p ch(jm tit tren 30 ngay din 06 thang 

- N9p h6 sa ch(jm tren 06 thang 

2. V8 kSt qua thvc hi~n nhi~m V\l: 

-Xudt siic 

-Dq.t 

- Khong dq.t 

lil 

□ 

□ 

□ 

lil 

□ 

Giai thich ly do: Nhi~m Vl,l hoan thanh theo dung tiSn d(> va dung yeu cAu 

theo hgp ddng. 

Cam doan n(>i dung cua Bao cao la trung thvc; Chu nhi~m va cac thanh 

vien tham gia thvc hi~n nhi~m V\l khong sir d1,1ng kSt qua nghien cuu cua nguoi 

khac trai voi quy djnh cua phap lu~t. 

CHU NHitM NHitM VV 
(HQc ham, h()c vi, HQ, ten va chfr ky) 

Trin Thi Mai Anh . 

THU TRUONG ~ 
T6 CHUC CHU TRI NHitM VV ~ 

a <16ng d-: 
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